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Thương mại nội ngành của một số nước trên thế giới

Thương mại nội ngành giữa Thái Lan và APEC
Giai đoạn 1960 - 1970, Chính phủ Thái Lan đã cải 

tổ nền kinh tế từ sản xuất phụ thuộc nông nghiệp 
sang sản xuất hàng hóa. Điều này xuất phát từ các 
kế hoạch phát triển kinh tế quốc gia. Sự chuyển 
đổi này được hỗ trợ bởi 3 chính sách lớn: Thứ nhất, 
chính phủ cam kết cung cấp cơ sở hạ tầng đầy đủ 
để đáp ứng nhu cầu của các ngành Công nghiệp; 
Thứ hai, chính phủ đã thực hiện một loạt các biện 
pháp nhằm khuyến khích ngành Công nghiệp. Thứ 
ba, Thái Lan đã tham gia Hiệp định thương mại 
và hội nhập khu vực như ASEAN, APEC và đã có 
những hoạt động về cải cách thuế quan như: giảm 
thuế nhập khẩu và thuế suất. Xu hướng này rõ ràng 
là một động thái chuyển từ các sản phẩm dựa vào 
tài nguyên và lao động, sang sản xuất các sản phẩm 
khác biệt. Một thuộc tính của sản xuất hàng xuất 
khẩu này là, kết nối chặt chẽ tiềm năng của thương 
mại nội ngành để tạo sự khác biệt, hoặc theo quy mô 
kinh tế. Tất nhiên, sự phát triển kinh tế thế giới và 
các chính sách kinh tế vĩ mô trong nước đã thúc đẩy 
thương mại nội ngành phát triển.

Thương mại nội ngành của các nước trong khu vực 
châu Á

Min (1992) đã xem xét các yếu tố quyết định 
thương mại song phương trong sản xuất giữa các 
nước đang phát triển ở châu Á (Trung Quốc, Hồng 
Kông, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, 
Singapore, Đài Loan và Thái Lan) và các nước phát 
triển (Anh và Hoa Kỳ). Ông kết luận rằng, các yếu 
tố chính ảnh hưởng đến phát triển thương mại nội 

ngành là đặc điểm quốc gia (như thu nhập bình 
quân đầu người và độ mở của nền kinh tế). Trong 
một nghiên cứu liên quan, Thorpe (1993) tập trung 
vào việc xem xét các yếu tố quyết định đến phát 
triển thương mại nội ngành của 3 quốc gia ASEAN, 
cụ thể là Malaysia, Philippines, Singapore và các 
đối tác trong giai đoạn 1970-1989. Nghiên cứu chỉ 
ra rằng, Singapore đóng vai trò quan trọng trong 
thương mại nội ngành giữa các nước thành viên, 
một phần do vị trí của nước này là cảng nhập cảnh 
và là quốc gia phát triển nhất trong nhóm. Mức độ 
thương mại song phương giữa các quốc gia đã tăng 
lên không chỉ giữa các nước trong khu vực với nhau, 
mà còn với các nước bên ngoài khu vực.

Thương mại nội ngành giữa các nước EU 
Gabrisch và Segnana (2003), Pieri and Venturini 

(1997) đã nghiên cứu thương mại giữa các nước 
Liên minh châu Âu (EU) với nhau và EU với các 
nước khác. Họ đã phát hiện ra rằng, hơn 50% 
thương mại giữa các nước EU với nhau là thương 
mại nội ngành. Hơn nữa, họ đã cho thấy rằng, tự do 
hóa thương mại làm cho thị phần thương mại nội 
ngành tăng trong thương mại với các nước ngoài 
khối trong khoảng thời gian từ năm 1993 đến năm 
2000. Gabrisch và Segnana (2003) cũng đã tìm ra 
rằng, thương mại nội ngành giữa các nước EU cũng 
như là giữa EU với các nước ngoài khối bao gồm 
một phần lớn là thương mại nội ngành dọc.

Thương mại nội ngành giữa các nước chuyển đổi
Aturupane (1999) đã phân tích thương mại nội 

ngành dọc của của các nước Trung và Đông Âu với 
EU trong suốt thời kỳ từ 1990 đến 1995. Kandogan 
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Sự tăng trưởng của thương mại quốc tế hiện nay phải kể đến sự đóng góp to lớn của thương mại 
nội ngành. Việt Nam có nhiều tiềm năng và lợi thế trong ngành hàng nông nghiệp. Phát triển 
thương mại nội ngành hàng nông nghiệp giữa Việt Nam với Khu vực kinh tế châu Á – Thái Bình 
Dương (APEC) sẽ tạo điều kiện thúc đẩy thương mại nội ngành nói riêng và phát triển kinh tế Việt 
Nam nói chung. Nghiên cứu về thương mại nội ngành của một số nước, bài viết đưa ra một số kinh 
nghiệm giúp Việt Nam phát triển hiệu quả thương mại nội ngành hàng nông nghiệp với APEC.
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(2003) nghiên cứu thực nghiệm thương mại nội 
ngành giữa 22 nước chuyển đổi ở Trung và Đông 
Âu với 28 nước phát triển và đang phát triển trong 
suốt giai đoạn 1992 – 1999. Sử dụng mô hình trọng 
lượng (GM) để giải thích tổng khối lượng thương 
mại, nghiên cứu này chỉ ra vai trò của quy mô kinh 
tế, khoảng cách và tự do hóa thương mại trong việc 
xác định tổng khối lượng thương mại. Khối lượng 
thương mại của các nước chuyển đổi tăng trong 
những năm 1990. Mặc dù một số quốc gia có quy 
mô nhỏ song thương mại nội ngành rất phát triển. 

Giải pháp để Việt Nam phát triển thương mại nội 
ngành hàng nông nghiệp với APEC

Thứ nhất, tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài 
vào phát triển nông nghiệp

Hội nhập quốc tế về thương mại nói chung và phát 
triển thương mại nội ngành nói riêng, sẽ làm tăng 
sức hút đối với các nhà đầu tư nước ngoài, khuyến 
khích thu hút đầu tư nước ngoài cho phát triển kinh 
tế nói chung và ngành Nông nghiệp nói riêng, xây 
dựng cơ sở hạ tầng cho Ngành. Do đó, chúng ta cần 
tranh thủ tiếp nhận chuyển giao khoa học công nghệ, 
học hỏi kinh nghiệm quản lý, nâng cao trình độ khoa 
học quản lý của cán bộ kỹ thuật trong ngành Nông 
nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch nền kinh tế sang sản 
xuất hàng hóa nhanh chóng và hiệu quả. 

Thứ hai, tham gia vào quá trình phân công lao động 
quốc tế 

Thương mại nội ngành chịu tác động của quá 
trình tự do hóa thương mại đã dẫn đến sự phát triển 
mạnh mẽ của thương mại hàng hóa toàn cầu. Khi 
đó, Việt Nam tham gia vào quá trình hình thành 
chuỗi giá trị gia tăng trên thị trường quốc tế. Thị 
trường trong nước trở thành một bộ phận của thị 
trường quốc tế, phân công lao động trở thành một 
bộ phận của phân công lao động quốc tế. Quá trình 
chuyển hóa một bộ phận lao động trong nước thành 
lao động xuất khẩu thông qua xuất khẩu hàng hóa, 
dịch vụ. Điều này có lợi cả về phương diện kinh tế 
và xã hội.

Thứ ba, mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất nhập 
khẩu hàng nông sản

Thương mại nội ngành phát triển sẽ làm cho 
quá trình liên kết và hợp tác kinh tế quốc tế càng 
phát triển. Việt Nam có cơ hội để xuất khẩu các mặt 
hàng nông nghiệp sang các nước phát triển, đồng 
thời có cơ hội nhập khẩu các mặt hàng công nghệ 
cao. Thương mại nội ngành có tác động to lớn đến 
xuất nhập khẩu về quy mô, cơ cấu thị trường và 
cơ cấu mặt hàng. Khi tham gia sâu vào thị trường 
thế giới, các rào cản thuế quan và hạn ngạch được 

giảm dần do những cam kết của các nước là thành 
viên của WTO giúp Việt Nam tăng khối lượng xuất 
khẩu, nhiều quốc gia mở cửa thị trường để hàng 
hóa của Việt Nam có thể cạnh tranh với các quốc 
gia khác. Việc không phụ thuộc vào một thị trường 
sẽ khắc phục được khủng hoảng thị trường khi có 
biến động lớn và có nhiều cơ hội lựa chọn bạn hàng 
thích hợp. Do đó, tạo điều kiện thuận lợi cho quá 
trình chuyển đổi từ nền nông nghiệp tự cung tự cấp 
sang nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa. 

Thứ tư, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu 
Quá trình tự do hóa thương mại chịu tác động 

của toàn cầu hóa đã dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ 
của thương mại nội ngành và thương mại hàng hóa 
toàn cầu. Ở Việt Nam thương mại nội ngành chủ 
yếu là phát triển theo chiều dọc. Điều này là hợp lý 
cho các nước đang phát triển trong quá trình chuyển 
đổi cơ cấu để phát triển nền kinh tế của mình. Việt 
Nam sẽ có nhiều cơ hội tham gia vào chuỗi giá trị 
toàn cầu. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế sẽ 
ngày càng được mở rộng. 

Thứ năm, tăng cường hợp tác hội nhập vùng và tự do 
hóa thương mại 

Hội nhập vùng làm gia tăng mạnh mẽ thương 
mại trong cùng ngành, đặc biệt là các hàng hoá trung 
gian. Đây chính là yếu tố chính để “tạo ra thương 
mại”. Sự tăng lên của thương mại trong từng ngành 
là do hội nhập vùng mở ra các thị trường ổn định 
và cho phép các hãng tăng hiệu quả kinh tế thông 
qua chuyên môn hoá. Khi các nước tăng cường tự do 
hóa thương mại có các yếu tố nguồn lực khác nhau 
và hội nhập vùng tạo điều kiện có các thị trường 
ổn định và liên kết, kích thích cho những người sản 
xuất tận dụng nguồn lực.�
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Hội nhập quốc tế về thương mại nói chung và 
phát triển thương mại nội ngành nói riêng, sẽ 
làm tăng sức hút đối với các nhà đầu tư nước 
ngoài, khuyến khích thu hút đầu tư nước ngoài 
cho phát triển kinh tế nói chung và ngành Nông 
nghiệp nói riêng.


